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	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	4
	1
	
	1
	2
	
	
	3
	
	
	
	6
	5
	6
	6
	42,5

	3
	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	3
	1
	
	2
	2
	
	1
	3
	
	
	
	6
	6
	6
	6
	45

	Tổng
	
	10
	2
	0
	4
	4
	0
	2
	6
	0
	0
	0
	12
	16
	12
	12
	100

	Tổng số lệnh hỏi
	12
	8
	8
	12
	40

	Tổng số điểm
	3,00
	2,00
	2,00
	3,00
	10

	Tỉ lệ (%)
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%










BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN


	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	
	
	

	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
	Câu 1,2,3
	Câu 1a
	Câu 1
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
	
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	Câu 4,5,6
	
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
	
	
	
	

	
	
	- Biết được lực từ xác định theo qui tắc bàn tay trái
	
	Câu 1b
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	Câu 7,8
	Câu 1c,d
	Câu 2,3,4
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức tính lực .
	
	
	
	Câu 1

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị veber.
	Câu 9
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được khi nào từ thông tăng, giảm, chiều của 
	
	Câu 2a,b
	
	

	
	
	- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều
	Câu 10, 11
	
	Câu 5
	

	
	
	- Nêu được nguyên tắc tạo ra dòng điện là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	Câu 12
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được giá trị của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều tại một thời điểm; xác định được từ thông, chiều dòng điện cảm ứng, độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín
	
	Câu 2 c,d
	Câu 6,7,8
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	
	Câu 2

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	



	TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN THỚI
TỔ: VẬT LÍ 

	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2025
(Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Từ trường là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện là
  A. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong đó.
  B. tác dụng lực hút lên các vật.
  C. tác dụng lực điện lên điện tích.
  D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 2. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng.		
B. song song. 	
C. thẳng song song.
D. thẳng song song, cách đều nhau.
Câu 3.  Đường sức từ được tạo bởi nam châm thẳng có đặc điểm nào sau đây?
A. Là đường thẳng song song với trục nam châm, hướng từ cực Bắc đến cực Nam.
B. Là đường khép kín, đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm.
C. Là đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục của thanh nam châm.
D. Là đường tròn nằm trong mặt phẳng chứa trục của thanh nam châm.
Câu 4.  Chọn phát biểu đúng về cảm ứng từ.
A. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực. 
B. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
C. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
D. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
Câu 5. Đơn vị đo của cảm ứng từ là
 A. vêbe (Wb)         B. oát (W).         C. tesla (T)        D. ampe (A).
Câu 6. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có hướng
A. vuông góc với đường sức từ.	B. trùng với hướng của đường sức từ.
C. trùng với hướng của lực từ.	D. ngược với hướng của lực từ.
Câu 7. Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có 
I





A. phương ngang hướng sang trái.
B. phương ngang hướng sang phải.
C. phương thẳng đứng hướng lên.
D. phương thẳng đứng hướng xuống.
Câu 8. Một đoạn dây dẫn dài l = 0,8 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Biết dòng điện I = 20 A và dây dẫn chịu một lực là F = 2.10-2 N. Độ lớn của cảm ứng từ là
A. 0,8.10-3 T.                 B. 10-3 T.                        C. 1,44.10-3 T.                  D. 1,6.10-3 T.
Câu 9. Đơn vị đo từ thông là Vêbe (Wb) với 1 Wb bằng:
A. 1T/m2			B. 1T.m2		C. 1A.m		D. 1A/m



Câu 10. Một dòng điện xoay chiều có cường độ  với . Đại lượng  được gọi là
	A. cường độ dòng điện cực đại.	B. tần số góc của dòng điện.
	C. cường độ dòng điện hiệu dụng.	D. pha ban đầu của dòng điện.
Câu 11. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là 
A. 50π Hz.	B. 100π Hz.	C. 100 Hz.	D. 50 Hz.
Câu 12. Hiện nay, bộ sạc không dây được áp dụng rộng rãi cho nhiều dòng điện thoại. Phần đế sạc được cắm điện sẽ tạo ra một từ trường biến thiên, gây ảnh hưởng lên cuộn dây được đặt sẵn trong chiếc điện thoại. Từ trường biến thiên này sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng trên cuộn dây, dòng điện này tất nhiên là sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điện áp cho phép của pin và chúng sẽ ngay lập tức sạc pin cho điện thoại của bạn. Nguyên tắc sạc không dây nói trên dựa vào
[bookmark: _Hlk176355761]A. hiện tượng cảm ứng điện từ.		B. hiện tượng dẫn điện
C. hiện tượng nhiễm từ của điện thoại.	D. hiện tượng dẫn nhiệt.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện chạy qua đặt trong một từ trường có các đường sức từ cách đều nhau, song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Nhận xét tính đúng, sai của các nhận định sau:
	a. (Biết) Khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong một từ trường đều.
b. (Biết) Lực từ tác dụng lên khung dây được xác định theo quy tắc nắm tay phải.
c. (Hiểu) Lực từ tác dụng lên các cạnh AB và CD bằng không.
	
	[image: n140 zalo Han Phuc Hung]

	d. (Hiểu) Lực tác dụng lên cạnh BC hướng từ trong ra ngoài, lực tác dụng lên cạnh AD hướng từ ngoài vào trong 
	
	


Câu 2. Khi đưa khung dây ABCD ra xa dòng điện như hình vẽ
	a. (Biết) Từ thông qua khung dây giảm.
	
	[image: 93 le manh hung]

	b. (Biết) Từ trường cảm ứng  của khung dây sẽ ngược chiều với từ trường 
	
	

	c. (Hiểu) Cảm ứng từ  do dòng điện I gây ra ở khung dây ABCD có chiều từ trong ra ngoài.
	
	

	d. (Hiểu) Chiều của dòng điện cảm ứng trong khung dây ABCD có chiều từ
	
	



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8
Câu 1: Cho các nhận định sau:
1. Xung quanh Nam châm có từ trường
2. Các đường sức từ không cắt nhau.  
3. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.  
4. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
5. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên?
Câu 2: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,04T. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ 5A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là baoo nhiêu?
Câu 3: Một dây dẫn dài 0,50 m mang dòng điện 10,0 A được đặt vuông góc với một từ trường đều. Biết lực từ tác dụng lên dây dẫn là 3,0 N. Độ lớn cảm ứng từ là bao nhiêu?
Câu 4: Một đoạn dây có chiều dài 5 cm, mang dòng điện I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết từ trường có hướng hợp với chiều của cường độ dòng điện một góc 1500, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 5.10-3 N. Tính cường độ I chạy trong dây dẫn?

Câu 5: Điện áp  (V). Có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu?

Câu 6: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là  (V) (t tính bắng s). Tính giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms?
Câu 7: Từ thông Φ qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng bao nhiêu ?
Câu 8: Đặt một vòng dây có diện tích 10 cm2 trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,2 T. Từ thông qua vòng dây có độ lớn là bao nhiêu?

PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
- Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (1,5 điểm) Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài ℓ = 25cm, khối lượng của mộtđơn vị chiều dài là D = 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, biết cảm ứng từ có phương, chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T. I = 8A có chiều từ N đến M. Lấy g = 10 m/s2. Tính lực căng của mỗi dây?I

M

N




Câu 2. (1,5 điểm) Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị. Độ lớn suất điện động cảm ứng [image: 93 le manh hung]xuất hiện trong vòng dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,2 s là 0,008 V. 
a/ Tính tiết diện của vòng dây?
b/ Xoay vòng dây để cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây, tính độ lớn của suất điện động trong vòng dây lúc này? Cho rằng thời gian xoay vòng dây vẫn là 0,2s và cảm ứng từ vẫn biến thiên như đồ thị ở câu a.
---------------------------HẾT------------------------

ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	A



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) Đ

	b) S
	b) S

	c) Đ
	c) S

	d) Đ
	d) Đ


PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	4
	0,04
	0,6
	5
	141
	220
	10
	2


[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1(1,5 điểm)
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